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Câu 1. Cho 4 điểm bất kì 
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Câu 2. Cho hai điểm phân biệt
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Câu 3.  Cho ba điểm phân biệt 
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(Qui tắc 3 điểm).

Câu 4. Chọn khẳng định sai:

A. Nếu 
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D. Nếu 
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Câu 5. Cho hình bình hành
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Câu 6. Cho 4 điểm bất kỳ
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Câu 7. Cho hình vuông 
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Ta có: 
[image: image57.wmf]OABOCOOBCBa

-=+==

uuuruuuruuuruuuruuur

.

Câu 8. Cho tam giác 
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(qui tắc 3 điểm).

Câu 9. Cho ba vectơ 
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 đều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ 
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 cùng hướng, hai vectơ 
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đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ 
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Câu 10.  Cho các điểm phân biệt
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 (vô lý). 

Câu 11. Gọi 
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Ta có: 
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Câu 12. Cho tam giác đều 
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Lời giải

ChọnD.

[image: image98.png]




[image: image99.wmf]3

223.

2

a

ABACAHa

+===

uuuruuuruuur



[image: image100.wmf]333

ABACCBa

-==

uuuruuuruuur

.

Vậy:
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Câu 13.  Cho 
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đối nhau. Mệnh đề dưới đây sai là:
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Câu 14. Cho hình chữ nhật 
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Ta có: 
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Câu 15. Cho hình vuông 
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Câu 16. Cho hình chữ nhật 
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Câu 17. Cho hình bình hành 
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Câu 18. Cho các điểm phân biệt
[image: image150.wmf], , , 

ABCD

. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.
[image: image151.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

ABCDBCDA

.
B.
[image: image152.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

ACBDCBAD

.

C.
[image: image153.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

ACDBCBDA

.
D.
[image: image154.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

ABADDCBC

.

Lời giải

ChọnD.

Ta có: 
[image: image155.wmf], 

ABADDBDCBCDCCBDB

-=-=+=

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur

.

Vậy: 
[image: image156.wmf]ABADDCBC

-=-

uuuruuuruuuruuur

.

Câu 19. Cho tam giác đều 
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Câu 20. Chỉ ra  vectơ  tổng 
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Câu 21. Cho hình bình hành 
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Câu 22.  Cho các điểm phân biệt
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Câu 23.  Cho tam giác 
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Nhìn hình ta thấy vectơ đối của vectơ 
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Câu 24. Cho hình bình hành 
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Câu 25. Cho các điểm phân biệt
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Câu 26. Cho tam giác đều 
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Câu 28. Cho ba điểm 
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+=¹

uuuruuuruuuruuur

.

Câu 29. Cho 
[image: image239.wmf], , 

ABC

phân biệt, mệnh đề dưới đây đúng là:
A.
[image: image240.wmf]+=

uuuruuuruuur

ABACBC

.
B.
[image: image241.wmf]-=

uuuruuuruuur

CABABC

.
C.
[image: image242.wmf]+=

uuuruuuruuur

ABCACB

.
D.
[image: image243.wmf]-=

uuuruuuruuur

ACBCCA

.

Lời giải

ChọnC.

Ta có: 
[image: image244.wmf]ABCACAABCB

+=+=

uuuruuuruuuruuuruuur

.
Câu 30.  Chọn kết quả sai:

A.
[image: image245.wmf]0

=

+

uuuruuurr

BAAB

.
B.
[image: image246.wmf]BA

CACB

-=

uuuruuuruuur

.

C.
[image: image247.wmf]=

+

uuuruuuruuur

ACAB

CA

.
D.
[image: image248.wmf]=

+

uuuuruuuruuuur

MNNXMX

.

Lời giải

ChọnC.

Ta có : 
[image: image249.wmf]0

ACCCAB

CA

==¹

+

uuuruuuruuurruuur

.
Câu 31.  Kết quả bài toán tính : 
[image: image250.wmf]ABCDAD

+-

uuuruuuruuur

 là:

A.
[image: image251.wmf]CB

uuur

.
B.
[image: image252.wmf]2

uuur

BD

.
C.
[image: image253.wmf]0

r

.
D.
[image: image254.wmf]-

uuur

AD

.

Lời giải

ChọnA.

Ta có: 
[image: image255.wmf]ABCDAD

+-

uuuruuuruuur



[image: image256.wmf]ABADCDDBCDCB

=-+=+=

uuuruuuruuuruuuruuuruuur

. 

Câu 32. Cho hình bình hành 
[image: image257.wmf]ABCD

có tâm
[image: image258.wmf]O

. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A.
[image: image259.wmf]+=

uuuruuuruuur

AOBOBD

.
B.
[image: image260.wmf]+=

uuuruuuruuur

AOACBO

.
C.
[image: image261.wmf]-=

uuuruuuruuur

AOBOCD

.
D.
[image: image262.wmf]-=

uuuruuuruuur

ABACDA

.

Lời giải

ChọnD.

Ta có: 
[image: image263.wmf]ABACCBDA

-==

uuuruuuruuuruuur

.

Câu 33.  Cho bốn điểm 
[image: image264.wmf], , , 

ABCD

phân biệt. Khi đó vectơ 
[image: image265.wmf]=-+-

ruuuruuuruuuruuur

uADCDCBAB

bằng:

A.
[image: image266.wmf]=

ruuur

uAD

.
B.
[image: image267.wmf]0

=

rr

u

.
C.
[image: image268.wmf]=

uuur

uCD

.
D.
[image: image269.wmf]=

ruuur

uAC

.

Lời giải

ChọnB.

Ta có: 
[image: image270.wmf]0

uADCDCBABADABCBCDBDDB

=-+-=-+-=+=

ruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuu

rr

.

Câu 34.  Cho 
[image: image271.wmf]ABC

D

. Điểm 
[image: image272.wmf]M

thỏa mãn 
[image: image273.wmf]0

MAMBMC

+-=

uuuruuuruuuurr

 thì điểm 
[image: image274.wmf]M

 là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận 
[image: image275.wmf]AC

và 
[image: image276.wmf]BC

làm hai cạnh.
B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận 
[image: image277.wmf]AB

và 
[image: image278.wmf]AC

làm hai cạnh.
C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận 
[image: image279.wmf]AB

và 
[image: image280.wmf]BC

làm hai cạnh.


D. Trọng tâm tam giác 
[image: image281.wmf]ABC

.

Lời giải

ChọnA.

Ta có: 
[image: image282.wmf]00

MAMBMCMACBMABC

+-=Û+=Û=

uuuruuuruuuurruuuruuurruuuruuur

.

Vậy 
[image: image283.wmf]M

 là đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận 
[image: image284.wmf]AC

và 
[image: image285.wmf]BC

làm hai cạnh.
Câu 35.  Chọn đẳng  thức đúng:

A.
[image: image286.wmf]+=

uuuruuuruuur

BCABCA

.
B.
[image: image287.wmf]+=

uuuruuuruuur

BACABC

.
C.
[image: image288.wmf]-=

uuuruuuruuur

OCOACA

.
D.
[image: image289.wmf]=+

uuuruuuruuur

ABCBAC

.

Lời giải

ChọnD.

Ta có: 
[image: image290.wmf]=+

uuuruuuruuur

ABCBAC

(qui tắc 3 điểm).

Câu 36.  Cho 3 điểm
[image: image291.wmf], , 

ABC

. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A.
[image: image292.wmf]=-

uuuruuuruuur

ABCBCA

.
B.
[image: image293.wmf]=-

uuuruuuruuur

BCABAC

.
C.
[image: image294.wmf]-=

uuuruuuruuur

ACCBBA

.
D.
[image: image295.wmf]=-

uuuruuuruuur

ABCACB

.

Lời giải

ChọnA.

Ta có: 
[image: image296.wmf]=-

uuuruuuruuur

ABCBCA

 (qui tắc 3 điểm).

Câu 37.  Cho 4 điểm bất kỳ
[image: image297.wmf], , , 

ABCO

. Đẳng thức nào sau đây là đúng:

A.
[image: image298.wmf]=-

uuuruuuruuur

OACACO

.
B.
[image: image299.wmf]=+

uuuruuuruuur

ABACBC

.
C.
[image: image300.wmf]=+

uuuruuuruuur

ABOBOA

.
D.
[image: image301.wmf]=-

uuuruuuruuur

OAOBBA

.

Lời giải

ChọnA.

Ta có: 
[image: image302.wmf]=-

uuuruuuruuur

OACACO

 (qui tắc 3 điểm).

Câu 38. Cho hình bình hành
[image: image303.wmf]ABCD

,với giao điểm hai đường chéo là
[image: image304.wmf]I

. Khi đó:

A.
[image: image305.wmf]-=

uuuruuruur

ABAIBI

.
B.
[image: image306.wmf]-=

uuuruuuruuur

ABDABD

.
C.
[image: image307.wmf]0

-=

uuuruuurr

ABDC

.
D.
[image: image308.wmf]0

-=

uuuruuurr

ABDB

.

Lời giải

ChọnC.

Ta có: 
[image: image309.wmf]0

ABDCABAB

-=-=

uuuruuuruuuruuurr

.

Câu 39.  Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện cần và đủ để 
[image: image310.wmf]G

là trọng tâm của tam giác
[image: image311.wmf]ABC

, với 
[image: image312.wmf]M

là trung điểm của
[image: image313.wmf]BC

.
A.
[image: image314.wmf]0

-=

uuuruuuurr

MACM

.
B.
[image: image315.wmf]0

--=

uuuruuuruuurr

AGGBGC

.

C.
[image: image316.wmf]0

+-=

uuuruuuruuurr

GBGCGA

.
D.
[image: image317.wmf]0

++=

uuuruuuruuurr

GAGBGC

.

Lời giải

ChọnC.

Điều kiện cần và đủ để 
[image: image318.wmf]G

là trọng tâm của tam giác
[image: image319.wmf]ABC

là 
[image: image320.wmf]0

++=

uuuruuuruuurr

GAGBGC

 nên đáp án là C.

Câu 40.  Cho tam giác đều 
[image: image321.wmf]ABC

 cạnh 
[image: image322.wmf]a

. Khi đó 
[image: image323.wmf]-=

uuuruuur

ABCA


A.
[image: image324.wmf]3

a

.
B.
[image: image325.wmf]3

2

a

.
C.
[image: image326.wmf]2

a

.
D.
[image: image327.wmf]a

.

Lời giải

ChọnA.

Gọi 
[image: image328.wmf]I

 là trung điểm 
[image: image329.wmf]BC

. 

Ta có: 
[image: image330.wmf]3

22.3

2

a

ABCAABACAMa

-=+===

uuuruuuruuuruuuruuuur

.

Câu 41. Cho tam giác đều 
[image: image331.wmf]ABC

có cạnh a. Giá trị 
[image: image332.wmf]||

-

uuuruuur

ABCA

  bằng bao nhiêu?

A.
[image: image333.wmf]2

a

.
B.
[image: image334.wmf]a

. 
C.
[image: image335.wmf]3

a

.
D.
[image: image336.wmf]3

2

a

.

Lời giải

ChọnC.

[image: image337.png]



Gọi 
[image: image338.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image339.wmf]BC

.

Ta có: 
[image: image340.wmf]3

22.3

2

a

ABCAABACAMa

-=+===

uuuruuuruuuruuuruuuur

.

Câu 42. Gọi 
[image: image341.wmf]B

là trung điểm của đoạn thẳng
[image: image342.wmf]AC

. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image343.wmf]0

-=

uuuruuurr

ABBC

.
B. 
[image: image344.wmf]=

uuuruuur

BABC

.
C. Hai véc tơ 
[image: image345.wmf],

uuuruuur

BABC

 cùng hướng.


D. 
[image: image346.wmf]0

-=

uuuruuurr

ABCB

.

Lời giải

ChọnA.

[image: image347.png]



Ta có: 
[image: image348.wmf]0

ABBCABCB

-=+=

uuuruuuruuuruuurr

.
Câu 43. Cho 4 điểm
[image: image349.wmf], , , 

ABCD

. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.
[image: image350.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

ABDCACDB

.
B.
[image: image351.wmf]+=+

uuuruuuruuuruuur

ABCDADBC

.

C.
[image: image352.wmf]-=+

uuuruuuruuuruuur

ABDCADCB

.
D.
[image: image353.wmf]+=-

uuuruuuruuuruuur

ABCDDACB

.

Lời giải

ChọnC.

Ta có: 
[image: image354.wmf].

ABDCADDBCDADCB

-=++=+

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur


Câu 44.   Cho hình bình hành 
[image: image355.wmf]ABCD

tâm
[image: image356.wmf]O

. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A.
[image: image357.wmf]0

+-+=

uuuruuuruuuruuurr

AOBOCODO

.
B.
[image: image358.wmf]0

+++=

uuuruuuruuuruuurr

AOBOCODO

.

C.
[image: image359.wmf]0

++-=

uuuruuuruuuruuurr

AOOBCOOD

.
D.
[image: image360.wmf]0

-++=

uuuruuuruuuruuurr

OAOBCODO

.

Lời giải

ChọnB.

Ta có: 
[image: image361.wmf]0

AOBOCODOAOCOBODO

+++=+++=

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuurr

. 

Do 
[image: image362.wmf], 

AOCO

uuuruuur

 đối nhau, 
[image: image363.wmf], 

BODO

uuuruuur

 đối nhau.

Câu 45.  Cho tam giác 
[image: image364.wmf]ABC

, trọng tâm là 
[image: image365.wmf]G

. Phát biểu nào là đúng?
A.
[image: image366.wmf]-=

uuuruuuruuur

ABCBAC

.
B.
[image: image367.wmf]0

++=

uuuruuuruuur

GAGBGC

.

C.
[image: image368.wmf]-=

uuuruuuruuur

ABCBAC

.
D.
[image: image369.wmf]0

--=

uuuruuuruuur

GABGCG

.

Lời giải

ChọnD.

Ta có: 
[image: image370.wmf]00

GABGCGGAGBGC

--=++==

uuuruuuruuuruuuruuuruuurr

.

Câu 46. Cho tam giác 
[image: image371.wmf]ABC

. Để điểm 
[image: image372.wmf]M

 thoả mãn điều kiện 
[image: image373.wmf]0

-+=

uuuruuuruuuurr

MAMBMC

 thì 
[image: image374.wmf]M

 phải thỏa mãn mệnh đề nào?
A. 
[image: image375.wmf]M

 là điểm sao cho tứ giác 
[image: image376.wmf]ABMC

 là hình bình hành.
B. 
[image: image377.wmf]M

 là trọng tâm tam giác 
[image: image378.wmf]ABC

.
C. 
[image: image379.wmf]M

 là điểm sao cho tứ giác 
[image: image380.wmf]BAMC

là hình bình hành.
D. 
[image: image381.wmf]M

 thuộc trung trực của 
[image: image382.wmf]AB

.

Lời giải

ChọnC.

Ta có: 
[image: image383.wmf]00.

MAMBMCBAMCMCAB

-+=Û+=Û=

uuuruuuruuuurruuuruuuurruuuuruuur


Vậy: 
[image: image384.wmf]M

 là điểm sao cho tứ giác 
[image: image385.wmf]BAMC

là hình bình hành.
Câu 47. Cho hình bình hành 
[image: image386.wmf]ABCD

 với 
[image: image387.wmf]I

 là giao điểm của 2 đường chéo. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
[image: image388.wmf]0

-=

uuruurr

IACI


B.
[image: image389.wmf]=

uuuruuur

ABDC


C.
[image: image390.wmf]=

uuuruuur

ACBD


D.
[image: image391.wmf]-=

uuuruuuruuur

ABDAAC


Lời giải

ChọnC.

Ta có: 
[image: image392.wmf], 

ACBD

uuuruuur

 không cùng phương và độ lớn nên 
[image: image393.wmf]ACBD

¹

uuuruuur

.

Câu 48. Cho ba lực 
[image: image394.wmf]123

,,

===

uuruuuruuruuuruuruuuur

FMAFMBFMC

 cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
[image: image395.wmf]12

,

uuruur

FF

 đều bằng 
[image: image396.wmf]100

N

 và 
[image: image397.wmf]·

0

60

=

AMB

.  Khi đó cường độ lực của 
[image: image398.wmf]3

uur

F

 là:
[image: image399.png]



A.
[image: image400.wmf]502

N

.
B.
[image: image401.wmf]503

N

.
C.
[image: image402.wmf]253

N

.
D.
[image: image403.wmf]1003

N

.

Lời giải

ChọnD.

Gọi 
[image: image404.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image405.wmf].

AB

 Vì 
[image: image406.wmf]MAB

 là tam giác đều nên 
[image: image407.wmf]3

.503.

2

MIMA

==


Vậy 
[image: image408.wmf]21003

MCMIN

==


Vậy: 
[image: image409.wmf]3

F

uur

 có cường độ 
[image: image410.wmf]1003

N

.
Câu 49. Cho ba lực 
[image: image411.wmf]123

,,

===

uruuururuuururuuuur

FMAFMBFMC

 cùng tác động vào một vật tại điểm 
[image: image412.wmf]M

 và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
[image: image413.wmf]12

, 

FF

urur

 đều bằng 
[image: image414.wmf]50

N

 và góc 
[image: image415.wmf]·

0

60

=

AMB

. Khi đó cường độ lực của 
[image: image416.wmf]3

uur

F

 là:
[image: image417.png]



A.
[image: image418.wmf]1003

N

.
B.
[image: image419.wmf]253

N

.
C.
[image: image420.wmf]503

N

.
D.
[image: image421.wmf]502

N

.

Lời giải

Chọn C.

Gọi 
[image: image422.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image423.wmf].

AB

 Vì 
[image: image424.wmf]MAB

 là tam giác đều nên 
[image: image425.wmf]3

.253.

2

MIMA

==


Vậy 
[image: image426.wmf]2503

MCMIN

==


Vậy: 
[image: image427.wmf]3

F

uur

 có cường độ 
[image: image428.wmf]503

N

.
Câu 50. Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?
A.
[image: image429.wmf]0

+-=

uuuruuuruuurr

OAOCEO

.
B.
[image: image430.wmf]-=

uuuruuuruuur

BCEFAD

.

C.
[image: image431.wmf]-=-

uuuruuuruuuruuur

OAOBEBOC

.
D.
[image: image432.wmf]0

+-=

uuuruuuruuurr

ABCDEF

.

Lời giải

Chọn B.

[image: image433.png]



Ta có: 
[image: image434.wmf]20

ABCDEFABBOOAAOOAAO

+-=+-=-=¹

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuurr
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